
Phòng thi: 02 

Môn thi:

1 070044 Vũ Thị Thúy An 06-08-1994 19LTDMN.BKV

2 070045 Hồ Thị Anh 25-11-1990 19LTDMN.BKV

3 070046 Lê Thị Vân Anh 03-12-1994 19LTDMN.BKV

4 070047 Trần Thị Vân Anh 24-02-1998 19LTDMN.BKV

5 070048 Phạm Đặng Ngọc Ánh 12-08-1997 19LTDMN.BKV

6 070049 Lê Thị Bình 20-09-1978 19LTDMN.BKV

7 070050 Nguyễn Thị Phượng Cầm 26-04-1995 19LTDMN.BKV

8 070051 Hà Thị Thanh Chang 28-09-1991 19LTDMN.BKV

9 070052 Dương Thị Kim Hà 20-05-1994 19LTDMN.BKV

10 070053 Nguyễn Thị Hằng 03-06-1989 19LTDMN.BKV

11 070054 Tiêu Thị Như Hảo 20-08-1996 19LTDMN.BKV

12 070055 Nguyễn Thị Hiền 12-10-1980 19LTDMN.BKV

13 070056 Phạm Thị Hiền 06-05-1987 19LTDMN.BKV

14 070057 Nguyễn Thị Hòa 02-09-1980 19LTDMN.BKV

15 070058 Nguyễn Thị Hòa 05-02-1983 19LTDMN.BKV

16 070059 Nguyễn Thị Hồng 27-09-1981 19LTDMN.BKV

17 070060 Nguyễn Thị Hợp 06-06-1984 19LTDMN.BKV

18 070061 Trà Thị Thanh Hương 23-11-1985 19LTDMN.BKV

19 070062 Vũ Thị Thanh Huyền 16-10-1985 19LTDMN.BKV

20 070063 Phan Thị Lâm 17-12-1997 19LTDMN.BKV

21 070064 Lê Thị Lành 05-08-1976 19LTDMN.BKV

22 070065 Cao Thị Liễu 05-10-1976 19LTDMN.BKV

23 070066 Lê Đỗ Hồng Loan 20-07-1996 19LTDMN.BKV

24 070067 Nguyễn Thị Phương Mai 30-10-1994 19LTDMN.BKV

25 070068 Lê Thị Nga 10-04-1992 19LTDMN.BKV

26 070069 Nguyễn Thị Ngân 01-02-1993 19LTDMN.BKV

27 070070 Lê Thị Bảo Ngọc 04-09-1995 19LTDMN.BKV

28 070071 Cao Thị Nguyệt 28-08-1997 19LTDMN.BKV

29 070072 Phạm Thị Nhàn 07-07-1985 19LTDMN.BKV

30 070073 Võ Thị Hồng Nhung 17-08-1987 19LTDMN.BKV

31 070074 Phạm Uyên Phương 24-02-1995 19LTDMN.BKV

32 070075 Nguyễn Thị Sao 01-10-1974 19LTDMN.BKV

33 070076 Phạm Thị Sen 01-12-1985 19LTDMN.BKV

34 070077 Ma Thi Sỹ 08-02-1990 19LTDMN.BKV

35 070078 Trần Thị Ái Thân 05-11-1993 19LTDMN.BKV
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36 070079 Đặng Hải Thanh 31-03-1995 19LTDMN.BKV

37 070080 Lê Thị Phương Thanh 24-12-1993 19LTDMN.BKV

38 070081 Hoàng Thị Thao 19-12-1982 19LTDMN.BKV

39 070082 Dương Thị Thạo 02-06-1987 19LTDMN.BKV

40 070083 Phạm Thị Thu 25-04-1986 19LTDMN.BKV

41 070084 Lê Thị Thủy 12-08-1997 19LTDMN.BKV

42 070085 Lê Ngọc Thủy 15-09-1988 19LTDMN.BKV

43 070086 Trương Thị Thanh Tình 30-06-1979 19LTDMN.BKV

44 070087 Trần Thị Mai Trang 10-02-1992 19LTDMN.BKV

45 070088 Nguyễn Thị Trang 05-10-1991 19LTDMN.BKV

46 070089 Trần Thị Tư 26-05-1984 19LTDMN.BKV

47 070090 Nguyễn Thị Út Tư 23-08-1995 19LTDMN.BKV

48 070091 Nguyễn Thị Như Ý 14-08-1993 19LTDMN.BKV

Ấn định danh sách này có 48 thí sinh. Số thí sinh dự thi:…... Số thí sinh vắng: …..
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